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ST

T 

Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  

Chính phủ 111/NQ-CP 22/7/2024 Nghị quyết Ban hành Chương trình 

hành động của Chính phủ thực hiện 

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17 

tháng 11 năm 2022 của Ban chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XIII về 

tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045 

 

2.  
Chính phủ 88/2024/NĐ-

CP 

15/7/2024 Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất 
 

3.  

Chính phủ 89/2024/NĐ-

CP 

16/7/2024 Nghị định  chuyển đổi công ty NN 

được thành lập và hoạt động theo 

Luật Doanh nghiệp nhà nước thành 

Công ty TNHH MTV tổ chức và 

hoạt động theo quy định tại Luật 

Doanh nghiệp 

 

4.  

Chính phủ 90/2024/NĐ-

CP 

17/7/2024 Nghị định sửa đổi bổ sung danh mục 

chất ma túy và tiền chất ban hành 

kèm theo NĐ số 57/2022/NĐ-CP 

ngày 25/8/2022 của Chính phủ quy 

định các danh mục chất ma túy và 

tiền chất 

 

5.  

 Chính phủ 91/2024/NĐ-

CP 

18/7/2024 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 

156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 

năm 2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Lâm nghiệp 

 

6.  
Chính phủ 92/2024/NĐ-

CP 

18/7/2024 Nghị định về đăng ký tổ hợp tác, hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã 
 

7.  

 Chính phủ 93/2024/NĐ-

CP 

18/7/2024 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều Nghị định số 122/2013/NĐ-CP 

ngày 11/10/2013 quy định về tạm 

ngừng lưu thông, phong toả, niêm 
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phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, 

tài sản liên quan đến khủng bố, tài 

trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ 

chức, cá nhân liên quan đến khủng 

bố, tài trợ khủng bố. 

8.  

 Chính phủ 97/2024/NĐ-

CP 

25/7/2024 Nghị định sửa đổi bổ sung một số 

điều của Nghị định số 10/2019/NĐ-

CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của 

Chính phủ về thực hiện quyền trách 

nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà 

nước 

 

9.  

Chính phủ 98/2024/NĐ-

CP 

25/7/2024 Nghị định Quy định chi tiết một số 

điều của Luật Nhà ở về cải tạo xây 

dựng lại chung cư 

 

10.  

 Chính phủ 97/2024/NĐ-

CP 

25/7/2024 Nghị định sửa đổi bổ sung một số 

điều của Nghị định số 10/2019/NĐ-

CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của 

Chính phủ về thực hiện quyền trách 

nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà 

nước 

 

11.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

10/2024/QĐ-

TTg 

15/7/2024 Về tín dụng thực hiện cấp nước sạch 

và vệ sinh môi trường nông thôn 
 

12.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

11/2024/QĐ-

TTg 

24/7/2024 Quyết định về tiêu chuẩn diện tích 

và định mức trang thiết bị nội thất 

nhà ở công vụ 

 

13.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

640/QĐ-TTg 15/7/2024 Quyết định về việc kiện toàn Ban 

Chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các tổ 

chức tín dụng 

 

14.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

641/QĐ-TTg 15/7/2024 Quyết định bổ sung thành viên Ban 

Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc 

trong hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật. 

 

15.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

655/QĐ-TTg 16/7/2024 Quyết định ban hành Kế hoạch thực 

hiện Quy hoạch tổng thể phát triển 

hệ thống cảng hàng không, sân bay 

toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

 

16.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

656/QĐ-TTg 16/7/2024 Quyết định thành lập Quỹ cả nước 

chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát 

cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 

 

17.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

690/QĐ-TTg 17/7/2024 Quyết định phê duyệt "Kế hoạch sắp 

xếp lại và Đề án cơ cấu lại Tổng 

công ty Đầu tư và kinh doanh vốn 

nhà nước đến hết năm 2025 

 

18.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

693/QĐ-TTg 17/7/2024 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển 

khai thực hiện Kết luận số 72-
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KL/TW ngày 23 tháng 02 năm 2024 

của Bộ Chính trị về tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 

16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khoá XI về 

xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ 

nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành 

nước công nghiệp theo hướng hiện 

đại 

19.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

696/QĐ-TTg 18/7/2024 Quyết định ban hành Kế hoạch thực 

hiện Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

20.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

698/QĐ-TTg 19/7/2024  Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung và 

hiệu chỉnh danh sách xã khu vực III, 

khu vực II, khu vực I thuộc vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021 - 2025 

 

21.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

699/QĐ-TTg 19/7/2024 Quyết định ban hành Kế hoạch thực 

hiện Quy hoạch tỉnh Kiên Giang 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 

 

22.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

700/QĐ-TTg 19/7/2024 Quyết định Ban hành Danh mục 

nhiệm vụ triển khai Kế hoạch số 13-

KH/TW ngày 28 tháng 11 năm 2022 

của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị 

quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XIII về 

tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045 

 

23.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

705/QĐ-TTg 23/7/2024 Quyết định thành lập BCĐ quốc gia 

về phát triển ngành Dược Việt Nam 

giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn 

đến năm 2045 

 

24.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

709/QĐ-TTg 23/7/2024 Quyết định Ban hành kế hoạch thực 

hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 11 

tháng 01 năm 2024 của Bộ Chính trị  

về tiếp tục thực hiện NQ số 20-

NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 

của BCHTW khóa XI về phát triển 

khoa học và công nghệ phục vụ sự 

nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa 

trong điều kiện kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 

nhập quốc tế 
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25.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

711/QĐ-TTg 24/7/2024 Quyết định Ban hành Kế hoạch thực 

hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, 

chế biến và sử dụng các loại khoáng 

sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

26.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

714/QĐ-TTg 26/7/2024 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển 

khai Quy định số 132-QĐ/TW ngày 

27/10/2023 của Bộ Chính trị 

 

27.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

715/QĐ-TTg 26/7/2024 Quyết định về việc kiện toàn thành 

viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi 

số 

 

28.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

718/QĐ-TTg 27/7/2024 Quyết định ban hành Kế hoạch thực 

hiện Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

29.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

22/CT-TTg 23/7/2024 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về 

việc kiểm kê đất đai năm 2024 
 

30.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

23/CT-TTg 26/7/2024 Chỉ thị về tăng cường công tác bảo 

đảm trật tự, an toàn giao thông đối 

với hoạt động kinh doanh vận tải 

đường bộ trong tình hình mới 

 

31.  

Bộ Quốc 

phòng 

3157/QĐ-

BQP 

23/7/2024 Quyết định công bố danh mục 

TTHC thực hiện trên môi trường 

điện tử lĩnh vực quản lý vùng trời 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của BQP 

 

32.  

Bộ Nội vụ 491/QĐ-BNV 10/7/2024 Quyết định về việc công bố thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực tín 

ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Nội vụ 

 

33.  

Bộ Nội vụ 09/2024/TT-

BNV 

26/7/2024 Thông tư hướng dẫn về cơ cấu viên 

chức theo chức danh nghề nghiệp và 

định mức số lượng người làm việc 

trong đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh 

vực lưu trữ 

 

34.  

Bộ Ngoại 

Giao 

01/2024/TT-

BNG 

19/7/2024 Thông tư Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng trong ngành Ngoại giao. 

 

35.  

Bộ Tư pháp 1286/QĐ-

BTP 

09/7/2024 Về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 02 

cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà 

nước do đơn vị thuộc Bộ Tư pháp 

quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

 

36.  

Bộ Tư pháp 3884/VBHN-

BTP 

12/7/2024 V/v xác thực văn bản hợp nhất 

Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 

28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật 
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hộ tịch và Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 

của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật 

Hộ tịch. 

37.  
Bộ Tài 

Chính 

1686/QĐ-

BTC 

19/7/2024 Về việc công bố công khai quyết 

toán ngân sách nhà nước năm 2022 
 

38.  

Bộ Tài 

Chính 

1706/QĐ-

BTC 

22/7/2024 Chuyển giao trụ sở làm việc (cũ) của 

Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn về 

địa phương để quản lý, xử lý 

 

39.  

Bộ Tài 

Chính 

1707/QĐ-

BTC 

22/7/2024 Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng 

giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, 

xe máy 

 

40.  

Bộ Tài 

Chính 

48/2024/TT-

BTC 

16/7/2024 Thông tư bãi bỏ một phần Thông tư 

liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-

BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý 

đặc thù đối với Đội Tuyên truyền 

lưu động cấp tỉnh và cấp huyện 

 

41.  

Bộ Tài 

Chính 

49/2024/TT-

BTC 

16/7/2024 Thông tư hướng dẫn xây dựng dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2025 

và kế hoạch tài chính - ngân sách 

nhà nước 03 năm 2025-2027 

 

42.  

Bộ Tài 

Chính 

50/2024/TT-

BTC 

17/7/2024 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 76/2021/TT-

BTC ngày 15 tháng 9 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 

khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Nghị 

định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 

tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 

quy định chính sách trợ giúp xã hội 

đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 

 

43.  

Bộ Tài 

Chính 

51/2024/TT-

BTC 

18/7/2024 Thông tư bãi bỏ Thông tư liên tịch 

số 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN 

ngày 21 tháng 02 năm 2011 của Bộ 

Tài chính,  Bộ Khoa học và Công 

nghệ hướng dẫn quản lý tài chính 

đối với các dự án sản xuất thử 

nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ 

trợ kinh phí 

 

44.  

Bộ Tài 

Chính 

52/2024/TT-

BTC 

23/7/2024 Thông tư bãi bỏ một số Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh 

vực thuế 
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45.  

Bộ Tài 

Chính 

54/2024/TT-

BTC 

24/7/2024 Bãi bỏ các thông tư của Bộ Tài 

chính quy định chi tiết việc sử dụng 

vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy 

trì hoạt động thường xuyên của cơ 

quan nhà nước, đơn vị thuộc lực 

lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự 

nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội, tổ chức chính 

trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã 

hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp 

 

46.  

Bộ Xây 

dựng 

03/2024/TT-

BXD 

24/7/2024 Thông tư Hướng dẫn về Hội đồng 

quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ 

nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội 

đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc lĩnh vực xây dựng 

 

47.  

Bộ Y Tế 12/2024/TT-

BYT 

18/7/2024 Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia QCVN 20-

1:2024/BYT đối với giới hạn các 

chất ô nhiễm trong thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe 

 

48.  

Bộ Khoa 

học và Công 

nghệ 

1630/QĐ-

BKHCN 

18/7/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính 

bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa 

học và công nghệ thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

 

49.  

Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

1218/QĐ-

BTTTT 

20/7/2024 Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tổ 

chức Hội nghị thi đua, biểu dương, 

tôn vinh điển hình tiên tiến toàn 

quốc trong hoạt động thông tin cơ sở 

năm 2024 

 

50.  

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

12/2024/TT-

BKHĐT 

28/6/2024 Thông tư quy định danh mục các 

lĩnh vực và thời hạn người có chức 

vụ, quyền hạn không được thành 

lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, 

điều hành doanh nghiệp tư nhân, 

công ty trách nhiệm hữu hạn, công 

ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau khi 

thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

 

51.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

2486/QĐ-

BNN-CN 

19/7/2024 Phê duyệt Kế hoạch của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn triển 

khai thực hiện Quyết định số 

587/QĐ-TTg ngày 03/7/2024 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề 

án Phát triển công nghiệp chuồng 
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trại và xử lý chất thải chăn nuôi đến 

năm 2030 

 

52.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

2487/QĐ-

BNN-CN 

19/7/2024 Phê duyệt Kế hoạch của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn triển 

khai Quyết định số 1741/QĐ-TTg 

ngày 30/12/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án Phát 

triển công nghiệp sản xuất giống vật 

nuôi đến năm 2030. 

 

 

53.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

2488/QĐ-

BNN-CN 

17/7/2024 Phê duyệt Kế hoạch của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn triển 

khai thực hiện Quyết định số 

1625/QĐ-TTg ngày 15/12/2023 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề 

án Phát triển công nghiệp chế biến 

thức ăn chăn nuôi đến năm 2030. 

 

 

54.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

2490/QĐ-

BNN-LN 

19/7/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành; thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm 

nghiệp và kiểm lâm thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

 

55.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

2532/QĐ-

BNN-KHCN 

24/7/2024 Quyết định về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và 

Môi trường thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn 

 

 

56.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

1991/QĐ-

BVHTTDL 

22/7/2024 Phê duyệt Kế hoạch Xúc tiến, quảng 

bá du lịch thông qua Chương trình 

“Du lịch, Điện ảnh và Thể thao - Tự 

hào bản sắc Việt” 

 

 

57.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

1998/QĐ-

BVHTTDL 

22/7/2024 Quyết định công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
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58.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

2023/QĐ-

BVHTTDL 

24/7/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

Du lịch thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

 

 

59.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

05/2024/TT-

BVHTTDL 

17/7/2024 Thông tư ban hành Quy định tiêu 

chí, tiêu chuẩn chất lượng và định 

mức chi phí dịch vụ hỗ trợ chi phí 

sinh hoạt hằng ngày cho đồng bào 

 các dân tộc được mời tham gia hoạt 

động tại Làng Văn hóa - Du lịch các 

dân tộc Việt Nam 

 

60.  

Bộ Giao 

thông vận 

tải 

903/QĐ-

BGTVT 

15/7/2024  Danh mục văn bản quy phạm pháp 

luật về giao thông vận tải hết hiệu 

lực thi hành một phần và Danh mục 

văn bản quy phạm pháp luật về giao 

thông vận tải hết hiệu lực thi hành 

toàn bộ 06 tháng đầu năm 2024 (tính 

từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 

30/6/2024). 

 

 

61.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

2028/QĐ-

BTNMT 

24/7/2024 Công bố giá trị dòng chảy tối thiểu 

ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng kỳ II 

năm 2024 

 

 

62.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

2037/QĐ-

BTNMT 

25/7/2024 Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường dự án 

“Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, 

nâng cấp luồng Quy Nhơn cho tàu 

50.000 DWT” 

 

 

63.  

Ủy ban Dân 

tộc 

462/QĐ-

UBDT 

23/7/2024  V/v công bố thủ tục hành chính nội 

bộ trong hệ thống hành chính nhà 

nước thuộc phạm vi chức vụ chức 

năng quản lý  của Ủy ban Dân tộc 

 

 

64.  

Ủy ban Dân 

tộc 

466/QĐ-

UBDT 

22/7/2024 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch 

triển khai thực hiện  Đề án "Quân 

đội tham gia tuyên truyền, vận động 

đồng bào dân tộc thiểu số  tích cực 

đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ 

đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết  dân 

tộc của các thế lực thù địch trong 

tình hình mới" 
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65.  

Thanh tra 

Chính phủ 

388/QĐ-

TTCP 

16/7/2024 Quyết định về việc công bố thủ tục 

hành chính nội bộ giữa các cơ quan 

hành chính nhà nước thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Thanh tra 

Chính phủ 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Trần Trọng Triêm 
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